
        

 

 

 

 

  

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 8,171,130 8,058,190 112,940 5.14% 5.07% 158,980,421 395,252,682 313,104,424 82,148,258 11.64% 9.22% 3,396,803,000

2 Tổng HNX 1,562,550 303,986 1,258,564 4.70% 0.91% 33,226,061 32,093,930 6,630,381 25,463,549 7.04% 1.45% 456,167,000

Tổng 9,733,680 8,362,176 1,371,504 5.06% 4.35% 192,206,482 427,346,612 319,734,805 107,611,807 11.09% 8.30% 3,852,970,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng 

Bán/Thị trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 AAA 2,278,300 42,337,197 1 VNM 538,980 72,961,378

2 VRE 1,621,550 56,263,240 2 CTD 490,080 59,966,772

3 HDB 1,089,370 30,695,457 3 VRE 1,621,550 56,263,240

4 PVD 1,021,510 20,226,073 4 VCB 713,130 49,249,669

5 VCB 713,130 49,249,669 5 AAA 2,278,300 42,337,197

6 KDH 700,000 21,930,442 6 VJC 354,630 39,706,595

7 DXG 576,630 12,894,776 7 VIC 328,710 36,892,564

8 VNM 538,980 72,961,378 8 VHM 386,570 35,699,602

9 HPG 496,820 15,852,376 9 HDB 1,089,370 30,695,457

10 CTD 490,080 59,966,772 10 PTB 413,970 27,005,468

11 POW 477,780 7,213,676 11 MSN 298,030 25,689,460

12 PTB 413,970 27,005,468 12 GAS 218,880 22,989,816

13 VHM 386,570 35,699,602 13 KDH 700,000 21,930,442

14 SSI 368,250 10,134,017 14 PVD 1,021,510 20,226,073

15 VJC 354,630 39,706,595 15 MSH 320,240 17,903,650

16 VIC 328,710 36,892,564 16 HPG 496,820 15,852,376

17 MSH 320,240 17,903,650 17 DXG 576,630 12,894,776

18 MSN 298,030 25,689,460 18 SSI 368,250 10,134,017

19 E1VFVN30 281,400 4,184,323 19 ROS 271,470 8,330,799

20 ROS 271,470 8,330,799 20 SAB 31,490 7,705,346

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 



        

 

 

 

 

  

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

10/04/2019 

 

 HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

VRE 1,273,610 347,940 925,670 32,143,084 2,673,810 48% 13% AAA 50,210 2,228,090 -2,177,880 -40,483,342 7,739,930 1% 29%

VNM 493,080 45,900 447,180 60,510,132 873,110 56% 5% PVD 287,610 733,900 -446,290 -8,878,467 5,296,730 5% 14%

VHM 348,100 38,470 309,630 28,565,708 550,040 63% 7% CTD 34,930 455,150 -420,220 -51,337,468 698,410 5% 65%

MSH 311,970 8,270 303,700 16,979,072 1,075,690 29% 1% VJC 9,130 345,500 -336,370 -37,655,853 1,003,980 1% 34%

ROS 270,170 1,300 268,870 8,247,339 7,178,020 4% 0% POW 137,780 340,000 -202,220 -3,048,921 1,394,870 10% 24%

E1VFVN30 274,900 6,500 268,400 3,992,433 407,730 67% 2% KDH 250,000 450,000 -200,000 -6,284,142 760,980 33% 59%

BWE 200,000 0 200,000 5,135,327 521,170 38% 0% SSI 105,100 263,150 -158,050 -4,332,859 815,830 13% 32%

MSN 245,720 52,310 193,410 16,665,182 292,050 84% 18% DRC 15,000 100,000 -85,000 -1,802,924 419,570 4% 24%

VCB 438,610 274,520 164,090 11,327,421 719,030 61% 38% DPM 19,690 85,620 -65,930 -1,208,268 350,220 6% 24%

TDM 159,880 0 159,880 4,571,666 354,640 45% 0% DXG 258,050 318,580 -60,530 -1,348,062 900,620 29% 35%

HPG 322,200 174,620 147,580 4,702,295 2,207,380 15% 8% VNG 650 61,000 -60,350 -1,311,855 307,890 0% 20%

VIC 237,230 91,480 145,750 16,345,318 696,000 34% 13% LDG 2,200 50,000 -47,800 -604,167 2,323,160 0% 2%

HQC 90,000 0 90,000 129,600 954,920 9% 0% VHC 6,300 47,830 -41,530 -3,806,828 234,410 3% 20%

LCG 87,000 0 87,000 1,044,000 1,569,610 6% 0% FLC 7,160 44,850 -37,690 -191,324 3,799,090 0% 1%

GEX 75,800 0 75,800 1,737,341 1,806,260 4% 0% YEG 8,550 45,200 -36,650 -3,991,405 84,100 10% 54%

GAS 146,880 72,000 74,880 7,860,528 467,860 31% 15% CMT 20 36,180 -36,160 -324,297 43,920 0% 82%

CRE 160,920 100,000 60,920 1,577,829 279,320 58% 36% PGC 10 31,570 -31,560 -481,287 43,630 0% 72%

BID 60,710 690 60,020 2,135,191 522,520 12% 0% HSL 1,480 20,010 -18,530 -152,651 240,920 1% 8%

ITA 60,000 3,200 56,800 175,652 2,900,420 2% 0% CMX 0 15,090 -15,090 -352,102 158,600 0% 10%

PTB 233,030 180,940 52,090 3,387,210 405,620 57% 45% ASP 350 15,000 -14,650 -92,249 18,010 2% 83%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua 

ròng (1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVS 751,900 80,021 671,879 15,313,361 6,409,528 12% 1% NTP 0 8,500 -8,500 -323,000 10,122 0.00% 84.00%

VGC 700,000 175,300 524,700 10,293,170 2,020,421 35% 9% VCS 0 5,000 -5,000 -338,000 119,166 0.00% 4.20%

PPS 30,000 0 30,000 213,000 75,000 40% 0% VSA 0 4,500 -4,500 -83,250 7,000 0.00% 64.30%

TIG 21,000 0 21,000 63,200 535,056 4% 0% DNP 0 4,200 -4,200 -56,280 15,020 0.00% 28.00%

HDA 14,700 0 14,700 144,060 155,900 9% 0% DGC 0 2,500 -2,500 -97,250 144,530 0.00% 1.70%

HHG 4,000 0 4,000 7,400 24,635 16% 0% HCC 0 2,500 -2,500 -37,500 4,100 0.00% 61.00%

PVC 3,000 0 3,000 21,300 539,320 1% 0% CSC 0 2,000 -2,000 -32,060 2,000 0.00% 100.00%

TTT 2,900 0 2,900 145,720 2,900 100% 0% PJC 0 900 -900 -30,150 2,800 0.00% 32.10%

ICG 2,500 0 2,500 23,750 2,700 93% 0% BTW 0 100 -100 -2,010 100 0.00% 100.00%

IVS 2,500 0 2,500 25,250 3,700 68% 0% PMB 0 100 -100 -750 200 0.00% 50.00%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua 

ròng (1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  VHM 221,640 21,640 243,280 20,404,751 2,004,751 22,409,502

2  KDH 250,000 250,000 500,000 7,823,150 7,823,150 15,646,300

3  CRE 100,000 100,000 200,000 2,600,000 2,600,000 5,200,000

4  E1VFVN30 200,000 0 200,000 2,980,400 0 2,980,400

5  VRE 40,880 40,880 81,760 1,420,130 1,420,130 2,840,261

6  HDB 50,000 50,000 100,000 1,408,000 1,408,000 2,816,000

7  TCB 20,160 20,160 40,320 546,336 546,336 1,092,672

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


